KHỐI LỚP 1

(Thực hiện từ 21/ 9/ 2015 đến ……)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán. Lan Anh
	Toán
	T.Việt

	
	
	2
	Toán 
	T.Việt
	Đ.đức- Lan Anh
	T.Việt
	T.Việt

	
	
	3
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	SHTT

	
	
	4
	T.Việt
	TD,H. Anh
	T.Việt
	ÂN. Thủy
	TNXH- Lan Anh

	
	
	5
	 
	 
	 
	
	MT. Thảo

	
	Chiều
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	TH Toán - Lan Anh
	BD T.Việt
	BD Toán- Lan Anh
	
	

	
	
	3
	TC. Thảo
	TH Toán- Lan Anh
	TH T.Việt- Thắm
	
	Họp

	
	
	4
	BD Toán- Lan Anh
	TH T.Việt- Thắm
	BD T.Việt
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	TD,H. Anh
	T.Việt

	
	
	2
	Toán
	Đ.đức- Lan Anh
	T.Việt
	ÂN. Thủy
	T.Việt

	
	
	3
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	Toán
	TNXH- Lan Anh

	
	
	4
	T.Việt
	T.Việt
	TC. Thảo
	T.Việt
	SHTT

	
	
	5
	 
	 
	 
	T.Việt
	

	
	Chiều
	1
	TH T.Việt
	TH T.Việt
	BD T.Việt
	
	

	
	
	2
	TH Toán- Lan Anh
	BD T.Việt
	BD Toán
	
	

	
	
	3
	MT. Thảo
	BD Toán
	TH Toán- Lan Anh
	
	Họp

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	


        KHỐI LỚP 2

(Thực hiện từ 21/ 9/ 2015 đến ……)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	K.chuyện
	T.đọc
	ÂN. Thủy
	TD,H. Anh

	
	
	3
	Tập đọc 
	TC. Thảo
	MT. Thảo
	TD,H. Anh
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc 
	C.tả
	LTVC
	Tập viết
	C.tả

	
	
	5
	 
	 
	
	 
	SHTT

	
	Chiều
	1
	TH T.Việt
	BD ÂN.Thủy
	
	Đ.đức- Lan Anh
	

	
	
	2
	BD T.Việt
	TH T.Việt
	
	TNXH- Lan Anh
	Họp

	
	
	3
	TH Toán
	TH Toán
	
	BD Toán
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	ÂN. Thủy
	TD,H. Anh

	
	
	2
	Toán
	TC. Thảo
	MT. Thảo
	TD,H. Anh
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc 
	Đ.đức- Lan Anh
	T.đọc
	Toán
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc 
	K.chuyện
	LTVC
	Tập viết
	C.tả

	
	
	5
	 
	
	 
	 
	SHTT

	
	Chiều
	1
	TH T.Việt
	
	TH T.Việt
	BD Toán
	

	
	
	2
	TH Toán
	
	TH Toán
	BD ÂN.Thủy
	Họp

	
	
	3
	BD T.Việt
	
	C.tả
	TNXH- Lan Anh
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 3

(Thực hiện từ 21/ 9/ 2015 đến ……)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	C.tả
	T.đọc
	Tập viết
	TC. Thảo

	
	
	3
	Tập đọc 
	ÂN. Thủy
	LTVC
	TD,H. Anh
	Anh. Na

	
	
	4
	Tập đọc 
	TNXH
	TNXH
	C.tả
	TLV

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	SHTT

	
	Chiều
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Tin.Thu
	Anh. Na
	TH T.Việt
	BD T.Việt
	

	
	
	3
	TD,H. Anh
	Anh. Na
	MT. Thảo
	BD Toán
	Họp

	
	
	4
	Anh. Na
	Tin.Thu
	TH Toán
	Đ.đức
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Anh. Na
	Toán
	TC. Thảo

	
	
	2
	Toán
	Tập viết
	Anh. Na
	LTVC
	Anh. Na

	
	
	3
	Tập đọc 
	C.tả
	Toán
	TNXH
	Toán

	
	
	4
	Tập đọc 
	TNXH
	T.đọc
	Anh. Na
	TLV

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	SHTT

	
	Chiều
	1
	TH T.Việt
	Tin.Thu
	MT. Thảo
	BD T.Việt
	

	
	
	2
	TH Toán
	Tin.Thu
	TD,H. Anh
	Đ.đức
	Họp

	
	
	3
	BD Toán
	TD,H. Anh
	ÂN. Thủy
	C.tả
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 4

(Thực hiện từ 21/ 9/ 2015 đến ……)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	LTVC
	T.đọc
	TLV
	LTVC

	
	
	3
	Tập đọc 
	TD,H. Anh
	K.chuyện
	Anh. Na
	TLV

	
	
	4
	TD,H. Anh
	Khoa. Lan Anh
	Khoa. Lan Anh
	MT. Thảo
	Địa

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	SHTT

	
	Chiều
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Kỹ. Thảo
	BD Toán
	Tin.Thu
	Anh. Na
	

	
	
	3
	BD T.Việt
	Đ.đức
	ÂN. Thủy
	Anh. Na
	Họp

	
	
	4
	L.sử
	C.tả
	Anh. Na
	Tin.Thu
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TD,H. Anh
	T.đọc
	MT. Thảo
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc 
	LTVC
	TLV
	Kỹ. Thảo
	SHTT

	
	
	4
	C.tả
	Khoa
	Khoa
	LTVC
	Anh. Na

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	Anh. Na

	
	Chiều
	1
	BD T.Việt
	TD,H. Anh
	BD Toán
	Tin.Thu
	

	
	
	2
	K.chuyện
	ÂN. Thủy
	Đ.đức
	Tin.Thu
	Họp

	
	
	3
	L.sử
	Anh. Na
	Địa
	Anh. Na
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 5

(Thực hiện từ 21/ 9/ 2015 đến ……)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Kỹ. Thảo
	ÂN. Thủy
	T.đọc
	Anh. Na
	TLV

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	L.sử . Lan Anh
	TLV
	SHTT

	
	
	4
	Tập đọc 
	Khoa
	Anh. Na
	LTVC
	MT. Thảo

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	Địa. Lan Anh

	
	Chiều
	1
	TD,H. Anh
	Đ.đức- Lan Anh
	Anh. Na
	BD Toán
	

	
	
	2
	Tin.Thu
	K.chuyện
	Anh. Na
	BD T.Việt
	Họp

	
	
	3
	Tin.Thu
	C.tả
	TD,H. Anh
	Khoa
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Anh. Na

	
	
	2
	Toán
	LTVC
	T.đọc
	TLV
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc 
	L.sử
	Anh. Na
	LTVC
	MT. Thảo

	
	
	4
	Khoa
	ÂN. Thủy
	Kỹ. Thảo
	Khoa
	TLV

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	SHTT

	
	Chiều
	1
	Anh. Na
	Đ.đức
	TD,H. Anh
	BD Toán
	

	
	
	2
	Anh. Na
	K.chuyện
	Tin.Thu
	BD T.Việt
	Họp

	
	
	3
	TD,H. Anh
	C.tả
	Tin.Thu
	Địa
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


